TỈNH VĨNH PHÚC

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	37
	0

	
	
	Xã KV II
	2
	7

	
	
	Xã KV III
	1
	3

	
	
	TOÀN TỈNH
	40
	10

	I
	HUYỆN TAM DƯƠNG
	
	
	

	1
	
	Xã Đồng Tĩnh
	I
	

	2
	
	Xã Hoàng Hoa
	I
	

	3
	
	Xã Hướng Đạo
	I
	

	II
	HUYỆN BÌNH XUYÊN
	
	
	

	1
	
	Xã Trung Mỹ
	I
	

	III
	THỊ XÃ PHÚC YÊN
	
	
	

	1
	
	Xã Ngọc Thanh
	I
	

	IV
	HUYỆN SÔNG LÔ
	
	
	

	1
	
	Xã Bạch Lưu
	I
	

	2
	
	Xã Đôn Nhân
	I
	

	3
	
	Xã Đồng Quế
	I
	

	4
	
	Xã Đồng Thịnh
	I
	

	5
	
	Xã Hải Lựu
	I
	

	6
	
	Xã Lãng Công
	I
	

	7
	
	Xã Nhạo Sơn
	I
	

	8
	
	Xã Nhân Đạo
	I
	

	9
	
	Xã Phương Khoan
	I
	

	10
	
	Xã Quang Yên
	I
	

	11
	
	Xã Tân Lập
	I
	

	12
	
	Xã Yên Thạch
	I
	

	V
	HUYỆN LẬP THẠCH
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Hoa Sơn
	I
	

	2
	
	Thị trấn Lập Thạch
	I
	

	3
	
	Xã Bàn Giản
	I
	

	4
	
	Xã Bắc Bình
	I
	

	5
	
	Xã Hợp Lý
	I
	

	6
	
	Xã Liên Hòa
	I
	

	7
	
	Xã Liễn Sơn
	I
	

	8
	
	Xã Ngọc Mỹ
	I
	

	9
	
	Xã Quang Sơn
	I
	

	10
	
	Xã Tử Du
	I
	

	11
	
	Xã Thái Hoà
	I
	

	12
	
	Xã Vân Trục
	I
	

	13
	
	Xã Xuân Hoà
	I
	

	14
	
	Xã Xuân Lôi
	I
	

	VI
	HUYỆN TAM ĐẢO
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Tam Đảo
	I
	

	2
	
	Xã Đại Đình
	I
	

	3
	
	Xã Hồ Sơn
	I
	

	4
	
	Xã Hợp Châu
	I
	

	5
	
	Xã Minh Quang
	I
	

	6
	
	Xã Tam Quan
	I
	

	7
	
	Xã Bồ Lý
	II
	4

	8
	
	Xã Đạo Trù
	II
	3

	9
	
	Xã Yên Dương
	III
	3


TỈNH VĨNH PHÚC

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	HUYỆN TAM ĐẢO
	
	
	
	

	
	
	Bồ Lý
	II
	
	

	
	
	
	
	1
	Đồng Bụt

	
	
	
	
	2
	Ngọc Thụ

	
	
	
	
	3
	Trại Mái

	
	
	
	
	4
	Đồng Cà

	
	
	Đạo Trù
	II
	
	

	
	
	
	
	1
	Đạo Trù Hạ

	
	
	
	
	2
	Đạo Trù Thượng

	
	
	
	
	3
	Tân Lập

	
	
	Yên Dương
	III
	
	

	
	
	
	
	1
	Đồng Pheo

	
	
	
	
	2
	Quang Đạo

	
	
	
	
	3
	Yên Phú


